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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019 MÔN CHUNG

Thực hiện: Từ ngày 01/07/2019 - 23/08/2019  Ngày 7 tháng 6 năm 2019

Số tiết

STT

Tiết học/buổi Địa điểm học

TL Tối
thiểu Tối đaTHBTLT

Số
tín
chỉ

SV/Lớp

Tên lớp tín chỉ Giáo viên
Ca học Lịch học Phòng học ( Số bàn)

Học
phần:

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
111C
111C

Trần Thanh HươngThứ 2(T1-4)
Thứ 2(T7-9)

Chiều10050000453POLI 301-Kỳ 3.1_LT1
111C
111C

Phan Thị Lệ DungThứ 4(T1-4)
Thứ 4(T7-9)

Chiều10050000453POLI 301-Kỳ 3.2_LT2
Học

phần:
Giáo dục học

111C
111C

Đàm Thị Vân AnhThứ 3(T1-4)
Thứ 3(T7-9)

Chiều10050000453PSYC 102-Kỳ 3.1_LT3
Học

phần:
Giao tiếp sư phạm

111C Vũ Thị Khánh LinhThứ 5(T1-4)Sáng10050000302PSYC 104-Kỳ 3.1_LT4
Học

phần:
NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1

111CThứ 5(T7-10)Chiều10050000302POLI 101-Kỳ 3.1_LT5
Học

phần:
NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2

111C
111C

Ngô Thái HàThứ 6(T1-4)
Thứ 6(T7-9)

Chiều10050000453POLI 201-Kỳ 3.1_LT6
Học

phần:
Rèn luyện NVSP thường xuyên

504TK1 Nguyễn Thị Quỳnh HoaThứ 2(T1-5)Sáng301503030303COMM 001-Kỳ 3.1_LT7

805NVD3 Nguyễn Thị Như QuỳnhThứ 6(T1-5)Sáng301503030303COMM 001-Kỳ 3.1_TH.18

809NVD3 Nguyễn Thị Mai LanThứ 4(T1-5)Sáng301503030303COMM 001-Kỳ 3.1_TH.19

504TK1 Nguyễn Thị Quỳnh HoaThứ 2(T6-10)Chiều301503030303COMM 001-Kỳ 3.2_LT10

809NVD3 Đàm Thúy NgọcThứ 4(T6-10)Chiều301503030303COMM 001-Kỳ 3.2_TH.111

805NVD3 Vũ Thị Mai HườngThứ 6(T6-10)Chiều301503030303COMM 001-Kỳ 3.2_TH.112
Học

phần:
Tâm lí học giáo dục

109C
109C

Đào Minh ĐứcThứ 4(T1-5)
Thứ 4(T7-10)

Chiều10050000604PSYC 101-Kỳ 3.1_LT13
Học

phần:
Tiếng Nga 1

202K1
202K1

Cao Thị Thuỳ LươngThứ 3(T1-5)
Thứ 3(T7-9)

Chiều3515000604RUSS 101-Kỳ 3.1_LT14
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Tiếng Nga 2
202K1
202K1

Dương Thị LiênThứ 4(T1-4)
Thứ 4(T7-9)

Chiều3515000453RUSS 102-Kỳ 3.1_LT15
Học

phần:
Tiếng Nga 3

202K1
202K1

Cao Thị Thuỳ LươngThứ 5(T1-4)
Thứ 5(T7-9)

Chiều3515000453RUSS 201-Kỳ 3.1_LT16
Học

phần:
Tiếng Pháp 1

203K1
203K1

Thứ 2(T1-5)
Thứ 2(T7-10)

Chiều3515000604FREN 101-Kỳ 3.1_LT17
Học

phần:
Tiếng Pháp 2

203K1
203K1

Thứ 4(T1-4)
Thứ 4(T7-9)

Chiều3515000453FREN 102-Kỳ 3.1_LT18
Học

phần:
Tiếng Pháp 3

203K1
203K1

Thứ 6(T1-4)
Thứ 6(T7-9)

Chiều3515000453FREN 201-Kỳ 3.1_LT19
Học

phần:
Tiếng Trung 1

203K1
203K1

Phạm Thị Thu TrangThứ 3(T1-5)
Thứ 3(T7-10)

Chiều3515000604CHIN 101-Kỳ 3.1_LT20
Học

phần:
Tiếng Trung 2

203K1
203K1

Hy Thị Hồng NhungThứ 5(T1-4)
Thứ 5(T7-9)

Chiều3515000453CHIN 102-Kỳ 3.1_LT21
Học

phần:
Tiếng Trung 3

202K1
202K1

Nguyễn Thanh HuyềnThứ 6(T1-4)
Thứ 6(T7-9)

Chiều3515000453CHIN 201-Kỳ 3.1_LT22
Học

phần:
Tin học đại cương

501TK1 Bùi Minh ĐứcThứ 4(T1-4)Sáng3515000302COMP 103-Kỳ 3.1_LT23
Học

phần:
Tư tưởng Hồ Chí Minh

109C Hoàng Thị ThuậnThứ 5(T7-10)Chiều10050000302POLI 202-Kỳ 3.1_LT24

NGƯỜI LẬP BẢNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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